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43.042.4643.452.700220.000464.900263.800395.6002.108.40046.495.1642.659.80810458.000143.377.35687Tổ quản lý011

12.222.546920.30055.000131.40069.900104.900559.10013.142.8461.343.846511.799.000A206.988.000Trưởng phòngNguyễn Phi HùngHL-000561

10.485.950825.70055.000113.10062.70094.000500.90011.311.65011.311.650A246.261.000Phó phòngPhạm Quốc TrườngHL-004762

9.394.618876.40055.000102.70068.500102.700547.50010.271.0181.315.96258.955.056A196.843.000Phó phòngTrần Minh NgạnHL-020793

10.939.350830.30055.000117.70062.70094.000500.90011.769.650458.000111.311.650A246.261.000Phó phòngLê Đình TámHL-034084

194.941.23217.620.400566.000114.4001.320.0002.125.3001.286.2001.928.80010.279.700212.561.632129.8385.811.500295.670.00017200.950.294554Tổ chuyên viên082

8.505.000839.20055.00093.40065.80098.700526.3009.344.2009.344.200A246.578.000Chuyên viênNguyễn Trung HiếuHL-001425

9.286.576752.20055.000100.40056.90085.300454.60010.038.776756.00029.282.776A245.682.000Chuyên viênPhạm Minh QuangHL-005626

9.010.776650.00055.00096.60047.50071.200379.7009.660.776378.00019.282.776A244.745.000Chuyên viênTrần Hữu DươngHL-013167

9.286.576752.20055.000100.40056.90085.300454.60010.038.776756.00029.282.776A245.682.000Chuyên viênNguyễn Văn SỹHL-020818

8.538.176744.60055.00092.80056.90085.300454.6009.282.7769.282.776A245.682.000Chuyên viênKim Đình TháiHL-027929

8.593.576689.20055.00092.80051.60077.400412.4009.282.7769.282.776A245.154.000Chuyên viênNguyễn Tuấn KhanhHL-0360310

7.574.720734.90055.00083.10056.90085.300454.6008.309.6208.309.620A245.682.000Chuyên viênNguyễn Văn TiếnHL-0401111

9.235.376677.40055.00099.10049.90074.800398.6009.912.776630.00029.282.776A244.982.000Chuyên viênNguyễn Văn TamHL-0315612

8.412.579716.30028.60055.00091.30051.60077.400412.4009.128.879991.1545315.00017.822.725A205.154.000Chuyên viênHoàng Văn HoanHL-0013013

7.667.539707.00055.00083.70054.20081.200432.9008.374.53964.9198.309.620A245.411.000Chuyên viênNghiên Thu HàHL-0239514

7.950.839738.70055.00086.90056.90085.300454.6008.689.53964.919315.00018.309.620A245.682.000Chuyên viênPhạm Thị VânHL-0279115

7.877.720746.90055.00086.20057.70086.600461.4008.624.620315.00018.309.620A245.767.000Chuyên viênNguyễn Văn NhượngHL-0377716

7.297.0201.012.600359.00055.00083.10049.10073.700392.7008.309.6208.309.620A244.908.000Chuyên viênLâm Văn LýHL-0504217

7.942.020682.60055.00086.20051.60077.400412.4008.624.620315.00018.309.620A245.154.000Chuyên viênLê Quý TrườngHL-0224718

7.463.688705.00055.00081.70054.20081.200432.9008.168.688832.46247.336.226A215.411.000Chuyên viênPhạm Việt DũngHL-0241819

8.593.576689.20055.00092.80051.60077.400412.4009.282.7769.282.776A245.154.000Chuyên viênNguyễn Văn HưngHL-0263220

7.899.960656.10055.00085.60049.10073.700392.7008.556.0601.887.69210630.00026.038.368A174.908.000Chuyên viênHỏa Văn TiếnHL-0254921

7.915.120709.50055.00086.20054.20081.200432.9008.624.620315.00018.309.620A245.411.000Chuyên viênNgô Văn TrungHL-0282522

6.919.451759.00085.80055.00076.80051.60077.400412.4007.678.451991.15456.687.297A195.154.000Chuyên viênĐoàn Xuân LuyếnHL-0423623

8.011.964748.30055.00087.60057.70086.600461.4008.760.2641.109.0385315.00017.336.226A215.767.000Chuyên viênTrần Văn HùngHL-0376124

7.877.720746.90055.00086.20057.70086.600461.4008.624.620315.00018.309.620A245.767.000Chuyên viênTrần Văn NhamHL-0369025

7.423.120886.500207.00055.00083.10051.60077.400412.4008.309.6208.309.620A245.154.000Chuyên viênPhạm Văn TùngHL-0434726

7.985.020639.60055.00086.20047.50071.200379.7008.624.620315.00018.309.620A244.745.000Chuyên viênNguyễn Tuấn HoànHL-0501627

7.673.120636.50055.00083.10047.50071.200379.7008.309.6208.309.620A244.745.000Chuyên viênĐỗ Trọng HuấnHL-0516328

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 9 năm 2019

237.983.69621.073.100566.000114.4001.540.0002.590.2001.550.0002.324.40012.388.100259.056.796129.8388.471.308396.128.00018244.327.650641                  Tổng cộng


